
BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi  

quản lý của tỉnh An Giang 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2610/STC-GCS ngày 25/10/2019 của 

Sở Tài chính về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh An Giang. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả 

như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh  

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử sụng xe ô tô 

chuyên dùng theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, và 6 Điều 17 Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự 

nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi chung là 

cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định 

với hệ thống pháp luật 

Điều 17 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy 

định: 

“Điều 17. Xe ô tô chuyên dùng 

1. Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, gồm: xe ô tô cứu thương, xe ô tô 

khác có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. 

2. Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe 

cần cẩu,...). 

3. Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận 

biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh 

truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang lễ,...). 

4. Xe ô tô tải. 

5. Xe ô tô bán tải. 

6. Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi. 

7. Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù. 

Điều 18. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng 
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… 

2. Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 

17 Nghị định này 

Bộ, cơ quan trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ 

Tài chính; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) ban hành tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, 

mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương. 

Riêng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 

tư, người đứng đầu đơn vị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) tại đơn vị. 

3. Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định này, 

trường hợp cần thiết phải trang bị, Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa trước khi quyết 

định áp dụng….”. 

Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên….”. 

Căn cứ các quy định trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang là cần thiết và đúng 

thẩm quyền. 

III. Dự thảo Quyết định 

1. Điểm b Khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định: 

“b) Về mức giá: Căn cứ tính chất công việc, nhu cầu sử dụng của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị; khả năng cân đối ngân sách (bao gồm nguồn kinh phí được 

phép sử dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị) và giá thị trường tại thời điểm; trên 

cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tiêu chuẩn định mức tại điểm 

a khoản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức giá trên cơ 

sở đề nghị của Sở Tài chính (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp 

tỉnh) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là 

cấp huyện) xem xét quyết định mức giá trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài chính - 

Kế hoạch (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện) đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả.”.  

Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định: 
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“Điều 18. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng 
… 

2. Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 

17 Nghị định này 

Bộ, cơ quan trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ 

Tài chính; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) ban hành tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, 

mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương. 

Riêng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 

tư, người đứng đầu đơn vị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) tại đơn vị…”. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại thẩm quyền quyết định mức giá đối 

với xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh An Giang. Vì, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định: Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng, bao 

gồm: đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá. Tuy nhiên, dự thảo 

Quyết định quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức 

giá trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp tỉnh) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi 

chung là cấp huyện) xem xét quyết định mức giá trên cơ sở đề nghị của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện). 

2. Ý kiến đề xuất: Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An 

Giang, đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 2 

Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý 

kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh) ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử 

dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương.”. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ 

quan./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. Cao Thanh Sơn 
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